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QUY ĐỊNH
Quản lý hoạt động cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử 
của cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố Huế

(Ban hành kèm theo Quyết định số             /2025/QĐ-UBND ngày       /    /2025 
của Ủy ban nhân dân thành phố Huế)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
1. Phạm vi điều chỉnh 

Quyết định này quy định về quản lý hoạt động Cổng thông tin điện tử thành phố Huế, trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố Huế (sau đây gọi chung là Cổng thông tin điện tử). 

2. Đối tượng áp dụng 

a) Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân cấp xã; các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố (sau đây gọi chung là cơ quan nhà nước). 

b) Các cổng thông tin điện tử của các đơn vị sự nghiệp, các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội và các tổ chức khác khuyến khích hoạt động theo Quy định này.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Quy định này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Cổng thông tin điện tử thành phố Huế là Cổng tích hợp thông tin các lĩnh vực quản lý nhà nước trên phạm vi địa bàn của thành phố và được tích hợp thông tin dịch vụ công trực tuyến của tất cả cơ quan nhà nước. 
2. Cổng thông tin điện tử tích hợp thông tin của ngành, địa phương do đơn vị đó quản lý và tích hợp thông tin dịch vụ công trực tuyến của đơn vị.

3. Cơ quan chủ quản Cổng thông tin điện tử là các cơ quan nhà nước quy định tại Khoản 2 Điều 1 của Quy định này (sau đây gọi tắt là cơ quan chủ quản).

4. Dữ liệu đặc tả (Metadata) là những thông tin mô tả các đặc tính của dữ liệu như nội dung, định dạng, chất lượng, điều kiện và các đặc tính khác nhằm tạo thuận lợi cho quá trình tìm kiếm, truy cập, quản lý và lưu trữ dữ liệu.
Điều 3. Tên miền truy cập cổng thông tin điện tử
1. Tên miền truy cập các cổng thông tin điện tử phải sử dụng tên miền “hue.gov.vn” và tuân thủ theo quy tắc sau:

a) Đối với Cổng thông tin điện tử thành phố Huế: sử dụng tên miền cấp 3 sử dụng tên đầy đủ của thành phố bằng tiếng Việt không dấu theo dạng: hue.gov.vn.
b) Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố sử dụng tên miền cấp 4 là tên viết tắt của cơ quan bằng tiếng Việt không dấu hoặc tiếng Anh theo dạng: [tencoquan].hue.gov.vn.
c) Đối với Ủy ban nhân dân cấp xã: sử dụng tên miền cấp 4 sử dụng tên đầy đủ của địa phương bằng tiếng Việt không dấu theo dạng: [tenxaphuong]. hue.gov.vn.
d) Đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội và các tổ chức khác: khuyến khích sử dụng tên miền cấp 4 là tên của đơn vị bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh theo dạng: [tentochuc].hue.gov.vn.
e) Tên miền truy cập các Cổng thông tin điện tử được quy định theo điểm a, điểm b, điểm c, điểm d khoản 1 Điều 4 Quyết định này. Trong trường hợp trùng tên hành chính, hoặc tên cơ quan, đơn vị quá dài thì cơ quan chủ quản phải thống nhất với Sở Khoa học và Công nghệ.
2. Cơ quan chủ quản có trách nhiệm bổ sung, thay đổi tên miền truy cập theo quy định tại Khoản 1 Điều này.
Điều 4. Bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật
Cổng thông tin điện tử phải tuân thủ các tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước do Bộ Khoa học và Công nghệ (trước đây là Bộ Thông tin và Truyền thông) quy định.

Điều 5. Hỗ trợ người khuyết tật
Cổng thông tin điện tử phải đáp ứng các tiêu chuẩn hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông theo quy định tại Thông tư số 26/2020/TT-BTTTT ngày 23 tháng 9 năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc áp dụng tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng sản phẩm, dịch vụ thông tin và truyền thông.

Điều 6. Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin cá nhân
Việc thu thập, xử lý và sử dụng thông tin cá nhân trên Cổng thông tin điện tử phải tuân thủ theo quy định tại Điều 21, 22 của Luật Công nghệ thông tin và Thông tư số 25/2010/TT-BTTTT ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định việc thu thập, sử dụng, chia sẻ, đảm bảo an toàn và bảo vệ thông tin cá nhân trên Trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử.

Điều 7. Cung cấp dữ liệu đặc tả
1. Cổng thông tin điện tử phải cung cấp các dữ liệu đặc tả để hỗ trợ tìm kiếm, trao đổi và chia sẻ thông tin, bảo đảm khả năng liên kết, tích hợp với Cổng thông tin điện tử khác, đồng thời bảo đảm sự tương thích về công nghệ theo quy định trong Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng và Thông tư số 22/2023/TT-BTTTT ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định cấu trúc, bố cục, yêu cầu kỹ thuật cho cổng thông tin điện tử và trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

2. Việc thực hiện cung cấp dữ liệu đặc tả được thực hiện theo quy định việc tạo lập, sử dụng và lưu trữ dữ liệu đặc tả trên Cổng thông tin điện tử do Bộ Khoa học và Công nghệ (trước đây là Bộ Thông tin và Truyền thông) ban hành.

Điều 8. Các chức năng hỗ trợ
1. Chức năng hỗ trợ tìm kiếm, liên kết và lưu trữ thông tin

a) Cổng thông tin điện tử phải có chức năng tra cứu, tìm kiếm thông tin cho phép tìm kiếm được đầy đủ và chính xác nội dung thông tin, tin, bài cần tìm hiện có theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân.
b) Cung cấp đầy đủ, chính xác các đường liên kết đến Cổng thông tin điện tử của các đơn vị trực thuộc và cơ quan nhà nước khác có liên quan.

c) Cung cấp chức năng in ấn và lưu trữ cho mỗi tin, bài.

2. Chức năng hỏi đáp và tiếp nhận thông tin phản hồi: cung cấp chức năng cho phép người sử dụng gửi câu hỏi, ý kiến trực tiếp, theo dõi tình trạng xử lý câu hỏi hoặc cung cấp địa chỉ thư điện tử tiếp nhận.

Điều 9. Liên kết, tích hợp thông tin
1. Cổng thông tin điện tử thành phố Huế liên kết, tích hợp thông tin với Trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước để bảo đảm cho tổ chức và cá nhân có thể tìm kiếm và khai thác thông tin trên mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội của địa phương. 
2. Cổng thông tin điện tử phải được liên kết, tích hợp thông tin với Trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước đơn vị trực thuộc để bảo đảm tổ chức và cá nhân có thể tìm kiếm và khai thác mọi thông tin thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan.

Điều 10. Đảm bảo tính thống nhất, phù hợp tiêu chuẩn và băng thông
1. Sử dụng Bộ mã ký tự chữ Việt Unicode theo TCVN 6909:2001.

2. Dữ liệu âm thanh, hình ảnh, tệp tải về cung cấp trên Cổng thông tin điện tử cần tuân thủ các tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước được quy định tại Quyết định số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước và Thông tư số 16/2019/TT-BTTTT ngày 05 tháng 12 năm 2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số theo mô hình ký số trên thiết bị di động và ký số từ xa.

3. Hình ảnh trên cổng thông tin nên có kích cỡ nhỏ hơn 2 megabytes (2 MB). Nếu kích cỡ ảnh lớn hơn cần sử dụng thanh trượt và cung cấp đường liên kết tới trang mới để trình diễn ảnh với kích cỡ lớn hơn.

4. Dung lượng tổng cộng (bao gồm nội dung và file gửi kèm (nếu có) chứa mã HTML, XHTML, JavaScript, âm thanh, hình ảnh,...) tối đa cần tải xuống để thể hiện đầy đủ một trang thông tin trên máy tính của người dùng nên có kích cỡ nhỏ hơn 500 kilobytes (500 KB).

Chương II
BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG CHO CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

MỤC 1. BẢO ĐẢM NHÂN LỰC
Điều 11. Nhân lực quản trị kỹ thuật
1. Cơ quan chủ quản có trách nhiệm bố trí cán bộ chuyên trách, kiêm nhiệm chuyển đổi số hoặc bộ phận có đủ năng lực chuyên môn để quản trị Cổng thông tin điện tử.

2. Người quản trị vận hành Cổng thông tin điện tử có trách nhiệm bảo quản an toàn, bảo mật thông tin tài khoản truy cập quản trị, biên tập hệ thống và chịu trách nhiệm về sự cố xảy ra nếu liên quan đến tài khoản mình quản lý (gồm: tên đăng nhập và mật khẩu); có trách nhiệm bàn giao tài khoản khi không còn được giao quản trị, vận hành Cổng thông tin điện tử.

Điều 12. Đào tạo nguồn nhân lực
Cán bộ kỹ thuật vận hành Cổng thông tin điện tử phải và chuyên viên quản trị mạng hàng năm được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với lĩnh vực đảm nhiệm để bảo đảm phục vụ cho hoạt động của Cổng thông tin điện tử.

MỤC 2. BẢO ĐẢM VẬN HÀNH VÀ DUY TRÌ
Điều 13. Bảo trì, bảo dưỡng, duy trì hoạt động, nâng cấp, chỉnh sửa Cổng thông tin điện tử
1. Cổng thông tin điện tử phải được thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, chỉnh sửa, giám sát hoạt động để bảo đảm hoạt động liên tục 24 giờ trong tất cả các ngày.

2. Hằng năm, Cổng thông tin điện tử phải được rà soát, đề xuất phương án nâng cấp, chỉnh sửa cho phù hợp với nhu cầu thực tế.

Điều 14. Bảo đảm đường truyền, máy móc, trang thiết bị phục vụ việc thu thập, xử lý thông tin
1. Cổng thông tin điện tử phải được cài đặt tập trung tại Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh, Sở Khoa học và Công nghệ; đối với Cổng thông tin điện tử thành phố Huế được cài đặt tại Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố.
2. Cơ quan chủ quản có trách nhiệm trang bị đầy đủ trang thiết bị cần thiết phục vụ cho việc thu thập, xử lý và cập nhật thông tin cho Cổng thông tin điện tử, bảo đảm khai thác hiệu quả hạ tầng công nghệ hiện có.

3. Hạ tầng kỹ thuật Cổng thông tin điện tử phải được đảm bảo theo quy định tại các Điều 23, Điều 24, Điều 25 và Điều 26 Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ. 

4. Hệ thống Cổng thông tin điện tử phải có giải pháp sao lưu, phục hồi, đảm bảo an toàn an ninh thông tin cho dữ liệu, sẵn sàng phục hồi dữ liệu khi hệ thống gặp sự cố. 

5. Khi phát hiện có sự cố về mặt kỹ thuật hoặc nguy cơ mất an toàn, an ninh thông tin phải báo cáo kịp thời về Sở Khoa học và Công nghệ để xử lý theo quy định.

Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 15. Trách nhiệm của cơ quan chủ quản
1. Thủ trưởng cơ quan chủ quản trực tiếp chỉ đạo việc xây dựng, duy trì hoạt động và phát triển Cổng thông tin điện tử.
2. Sử dụng kinh phí được phân bổ theo kế hoạch và các nguồn hợp pháp khác để bảo đảm hoạt động, duy trì và phát triển Cổng thông tin điện tử.

3. Ban hành Quy chế phối hợp giữa các đơn vị trong cơ quan để cung cấp và xử lý thông tin, Quy chế vận hành và duy trì hoạt động cho Cổng thông tin điện tử.

4. Tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong việc xây dựng, duy trì hoạt động và nâng cấp Cổng thông tin điện tử theo quy định.

5. Thực hiện chế độ báo cáo:

- Cơ quan chủ quản định kỳ gửi báo cáo tình hình hoạt động của Cổng thông tin điện tử về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 25 tháng 10 hằng năm.

- Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp, báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 01 tháng 11 hằng năm. 
Biểu mẫu Báo cáo thực hiện theo Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định này.
Điều 16. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan
1. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm:

a) Hướng dẫn các đơn vị thực hiện các quy định của Quy định này.

b) Thực hiện các biện pháp kỹ thuật để bảo đảm an toàn thông tin và dữ liệu trên các Cổng thông tin điện tử; xây dựng giải pháp hiệu quả chống lại các tấn công gây mất an toàn thông tin; xây dựng phương án dự phòng khắc phục sự cố bảo đảm hệ thống Cổng thông tin điện tử hoạt động liên tục ở mức tối đa.

c) Xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động của các Cổng tin điện tử nhằm đánh giá mức độ hoạt động hiệu quả của hệ thống Cổng thông tin điện tử. Định kỳ hằng năm, tổ chức đánh giá, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố tình hình hoạt động của Cổng thông tin điện tử.
d) Kiểm tra việc thực hiện các quy định của Quy định này đối với các Cổng thông tin điện tử.
2. Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo Cổng thông tin điện tử thành phố Huế thực hiện vai trò làm đầu mối kết nối mạng thông tin hành chính điện tử của thành phố với các cơ quan trực thuộc và địa phương; tích hợp thông tin các dịch vụ công trực tuyến của tất cả các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố.

3. Sở Tài chính có trách nhiệm cân đối ngân sách thành phố để bảo đảm kinh phí hoạt động, duy trì và phát triển Cổng,Trang thông tin điện tử.

 Phụ lục 1
BIỂU MẪU BÁO CÁO

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /2025/QĐ-UBND ngày      /   /2025
của Ủy ban nhân dân thành phố Huế)
	CƠ QUAN CHỦ QUẢN
CƠ QUAN BÁO CÁO
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	Số: ……./………
	………., ngày ... tháng ... năm 20...


 

BÁO CÁO
Tình hình hoạt động của Cổng thông tin điện tử <tên đơn vị>
Kính gửi: <Đơn vị nhận báo cáo>
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, QUẢN LÝ
II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

1. Về chấp hành các quy định của pháp luật
2. Công tác bảo đảm hoạt động Cổng thông tin điện tử

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

2. Tồn tại, hạn chế

3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG NĂM <NĂM TIẾP THEO>

V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

	  
Nơi nhận:
- Như trên;
- …
- Lưu: VT….
	Đại diện đơn vị báo cáo
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
 


